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Báo cáo về hiện trạng sử dụng phòng máy tại Khoa CNTT
và đề xuất trang bị, bổ sung máy tính mới năm học 2018-2019
Tên đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin 

Năm thành lập đơn vị: 2005
A. Đặc điểm tình hình đơn vị:

1. Số lượng viên chức, trình độ.


Tổng số CB, VC: 25

Trình độ: Thạc sĩ: 14, Đại học: 11 (đang học Cao học: 2)

Các tổ chuyên môn:


- Tổ Khoa học máy tính: đảm trách các học phần cơ bản, cơ sở cho tất cả các chuyên ngành CNTT.


- Tổ Công nghệ phần mềm: đảm trách các học phần chuyên ngành cho 4 chuyên ngành: Lập trình máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng, Thiết kế đồ họa.

 
- Tổ Mạng máy tính: đảm trách các học phần chuyên ngành cho 4 chuyên ngành: Quản trị mạng, An ninh mạng, Kỹ thuật phần cứng máy tính, Thương mại điện tử.

2. Các chuyên ngành đào tạo

Năm học 2018-2019, Khoa CNTT hiện đang đào tạo 8 chuyên ngành: Quản trị mạng, An ninh mạng, Kỹ thuật phần cứng máy tính, Lập trình máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng, Thiết kế đồ họa, Thương mại điện tử.  Trong đó, chuyên ngành Quản trị mạng được qui hoạch là ngành trọng điểm cấp quốc gia.
B. Hiện trạng sử dụng phòng máy năm học 2018-2019:

1. Số lượng HS-SV tham dự học tập tại các phòng máy
- Tổng số HS-SV học 8 chuyên ngành CNTT: 43 lớp, khoảng 1,700 SV

- Tổng số HS-SV học qua ban môn Tin học của tất cả các Khoa nghề: 60 lớp, khoảng 3,000 SV
- Tổng số HS-SV học và thi chứng chỉ Tin học ứng dụng (chuẩn đầu ra môn Tin học) của Trung tâm Tin học: 40 lớp khoảng 2,000 SV
- Tổng số HS-SV thuộc các Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh và Khoa Kinh tế mượn phòng máy để giảng dạy các học phần: AutoCaD, Kế toán máy, Thực tập KT mô phỏng trong DNSX, Thực tập Tin học ứng dụng trong kinh doanh: 10 lớp, khoảng 400 SV.

2. Cấu hình, chức năng sử dụng phòng máy tính
Dựa vào cấu hình máy tính, các phần mềm giảng dạy Khoa CNTT đã qui hoạch 15 phòng máy tính thành 4 loại phòng máy:
a. Phòng máy giảng dạy các học phần mạng máy tính

Cấu hình: Gồm 4 phòng máy: 
	Stt
	Tên phòng
	Tốc độ xử lý
	Số máy thực tế
	Năm sử dụng
	Ghi chú

	1
	H1.2.04
	CPU Core I3
	43
	2012
	- Máy tính cấu hình thấp, nên chỉ cài đặt các phần mềm cũ. 

- Số máy hoạt động không ổn định chiếm 10%.

	2
	H1.3.05
	CPU Core I3
	49
	2013
	

	3
	F1.2.02
	CPU Core I3
	30
	2012
	

	4
	F1.2.04
	CPU Core I5
	30
	2015
	

	Tổng số máy:
	152
	Trong 152 máy tính này thì chỉ có 30 máy tính (CPU Core I5) là đạt chuẩn cấu hình để phục vụ giảng dạy các chuyên ngành đào tạo.


Chức năng:

- Phục vụ giảng dạy cho tất cả các học phần cơ sở và chuyên ngành cho 3 chuyên ngành: Quản trị mạng, An ninh mạng, Kỹ thuật phần cứng máy tính.

- Phục vụ giảng dạy các học phần cơ sở liên quan đến mạng máy tính cho các chuyên ngành: Lập trình máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng (Năm 2018 thêm 2 chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Thương mại điện tử)

- Phục vụ giảng dạy môn Tin học vào các buổi trống, buổi tối và ngày Chủ Nhật

b. Phòng máy giảng dạy các học phần phần mềm
Cấu hình: Gồm 5 phòng máy: 
	Stt
	Tên phòng
	Tốc độ xử lý
	Số máy thực tế
	Năm sử dụng
	Ghi chú

	1
	H1.1.12
	Pentium E5700
	50
	2010
	- Máy tính cấu hình thấp, nên chỉ cài đặt các phần mềm cũ. 

- Số máy hoạt động không ổn định chiếm 10%. (thường xuyên bị treo máy, tắt máy)

	2
	H1.1.13
	Pentium E5700
	43
	2010
	

	3
	H1.1.15
	CPU Core I3
	42
	2013
	

	4
	H1.3.03
	CPU Core I3
	48
	2014
	

	5
	F1.2.05
	CPU Core I5
	30
	2015
	

	Tổng số máy:
	213
	Trong 213 máy tính này thì chỉ có 30 máy tính (CPU Core I5) là đạt chuẩn cấu hình để phục vụ giảng dạy các chuyên ngành đào tạo. 90 máy tính (Pentium E5700) có năm sử dụng 8 năm đang làm thủ tục thanh lý.


Chức năng:
- Phục vụ giảng dạy cho tất cả các học phần cơ sở và chuyên ngành cho 3 chuyên ngành: Lập trình máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng (Năm 2018 thêm 2 chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Thương mại điện tử).

- Phục vụ giảng dạy các học phần cơ sở liên quan cơ sở dữ liệu, lập trình cơ bản, thiết kế Web cho các chuyên ngành: Quản trị mạng, An ninh mạng, Kỹ thuật phần cứng máy tính
- Phục vụ giảng dạy môn Tin học vào các buổi trống, buổi tối và ngày Chủ Nhật

c. Phòng máy giảng dạy các học phần phần cứng máy tính

Cấu hình: Gồm 2 phòng máy: sử dụng các máy tính đã thanh lý có năm sử dụng từ 2008, 2009.

	Stt
	Tên phòng
	Tốc độ xử lý
	Số máy thực tế
	Năm sử dụng
	Ghi chú

	1
	H1.1.13
	Pentium P4
	50
	2008
	- Số máy hoạt động không ổn định chiếm 45%. (thường xuyên bị treo máy, tắt máy). Đặc biệt, còn sử dụng màn hình CRT rất cũ gây hại đối với mắt của HS-SV.

	2
	H1.2.04
	Pentium P4
	50
	2008
	

	Tổng số máy:
	100
	Tất cả máy tính này đều nằm trong danh sách thanh lý năm 2017


Chức năng:

Phục vụ giảng dạy các học phần chung cơ sở: Phần cứng máy tính, Lắp ráp và cài đặt máy tính cho tất cả 6 chuyên ngành. Học phần: Kiến trúc máy tính, Mạng viễn thông và truyền số liệu cho 3 chuyên ngành về mạng và phần cứng máy tính
d. Phòng máy giảng dạy học phần Tin học

Cấu hình: Gồm 4 phòng máy: sử dụng các máy tính đã thanh lý có năm sử dụng từ 2008, 2009.

	Stt
	Tên phòng
	Tốc độ xử lý
	Số máy thực tế
	Năm sử dụng
	Ghi chú

	1
	H1.3.02
	Pentium P4
	45
	2008
	- Số máy hoạt động không ổn định chiếm 45%. (thường xuyên bị treo máy, tắt máy). 
- Đặc biệt, còn sử dụng màn hình CRT rất cũ gây hại đối với mắt của HS-SV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

	2
	H1.3.04
	Duo Core
	45
	2009
	

	3
	F1.1.07
	Pentium P4
	45
	2008
	

	4
	F1.1.08
	Pentium P4
	45
	2008
	

	Tổng số máy:
	180
	Tất cả máy tính này đều nằm trong danh sách thanh lý năm 2017


Chức năng:

Do máy tính có cấu hình quá thấp, thời gian sử dụng từ 10 năm trở lên nên chỉ cài đặt được hệ điều hành Windows XP và bộ Microsoft Office 2010, phục vụ giảng dạy học phần Tin học.
3. Thống kê hiện trạng sử dụng máy tính tại Khoa CNTT năm học 2018-2019
Tổng số máy tính Khoa Công nghệ thông tin hiện đang quản lý là 722 máy, bao gồm:

- 77 máy tính có năm sử dụng 2006 (đang chờ duyệt thanh lý năm 2017), không có thiết bị thay thế, không thể sửa chữa được nên không sử dụng được.
- 280 máy tính có năm sử dụng 2008, 2009 (đang chờ duyệt thanh lý năm 2017) đang được tận dụng để giảng dạy các môn: Tin học, phần cứng máy tính, lắp ráp và cài đặt máy tính. Tuy nhiên, số máy tính hoạt động không ổn định chiếm 45%. (thường xuyên bị treo máy, tắt máy, hoạt động hay bị lỗi). Đặc biệt, còn sử dụng màn hình CRT rất cũ gây hại đối với mắt của HS-SV.
- 93 máy tính có năm sử dụng 2010 (đang chờ duyệt thanh lý năm 2018), đang được tận dụng để giảng dạy các môn: Tin học, các môn cơ sở ngành: kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu, cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, số máy tính hoạt động không ổn định chiếm 20%. (thường xuyên bị treo máy, tắt máy, hoạt động hay bị lỗi)

- 212 máy tính (Core I3) có năm sử dụng từ năm 2012, 2013, 2014 đang được sử dụng để giảng dạy các học phần chuyên ngành của 8 chuyên ngành Khoa CNTT. Tuy nhiên, các máy tính này có cấu hình thấp nên chỉ cài đặt được các phần mềm cũ, không đáp ứng yêu cầu thực tế giảng dạy.
- 60 máy tính (Core I5) có năm sử dụng từ năm 2015 đang được sử dụng để giảng dạy các học phần chuyên ngành của 8 chuyên ngành Khoa CNTT, về cấu hình, cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy cho 8 chuyên ngành. Tuy nhiên, số lượng chiếm quá ít, chưa đạt tỉ lệ 10% số máy tính khoa CNTT hiện đang quản lý.
C. Đề xuất bổ sung máy tính cho Khoa CNTT năm học 2018-2019:

1. Khó khăn:

Từ phân tích hiện trạng trên, Khoa CNTT nêu các khó khăn trong công tác giảng dạy năm học 2018-2019 như sau:
- Sử dụng hơn 70% máy tính trong diện thanh lý nên hiệu quả sử dụng rất thấp, thường gây phản ứng tiêu cực từ HS-SV: mất bài tập đang làm, máy thường xuyên bị treo, tắt máy nữa chừng; đặc biệt, còn sử dụng màn hình CRT rất cũ gây hại đối với mắt của HS-SV.

- Do máy tính có cấu hình thấp nên chỉ cài đặt các phần mềm cũ, lạc hậu so với công nghệ mới ngoài thị trường. Ví dụ để cài đặt phần mềm giảng dạy lập trình trên thiết bị di động, Windows Server 2012 thì chỉ duy nhất có 2 phòng máy F.1.2-04, F.1.2-05 (Core I5) mới đáp ứng cấu hình cài đặt và sử dụng.

- Do thiếu máy máy tính cấu hình cao nên các phòng máy vừa gánh các phần mềm giảng dạy các môn cơ sở, vừa gánh các phần mềm giảng dạy các môn chuyên ngành nên thực sự quá tải làm các máy tính hoạt động chậm, không hiệu quả.

- Do thiếu phòng máy tính giảng dạy các môn chuyên ngành, và quá tải đối với các môn học cơ sở ngành, nên phải thực hiện giảng dạy cả 3 ca: sáng, chiều, buổi tối và cả ngày Chủ Nhật.
- Phải tạm dừng một số lớp học hoặc phải chuyển đổi hàng loạt phòng máy để tổ chức thi học kỳ, thi chứng chỉ Tin học ứng (do các phòng máy đã hoạt động hết công suất).
- Khi có sự cố phòng máy (hư CB tổng, hư ổ cứng máy GV, lỗi hệ thống mạng) phải thực hiện chuyển đổi hàng loạt các phòng máy cho phù hợp.
2. Đề xuất bổ sung, trang bị máy tính mới, cấu hình cao
Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy của khoa và thay thế luân phiên số máy tính cũ cần thanh lý hằng năm, khoa CNTT xin đề xuất với Nhà trường :

Trong năm học 2018-2019 : Trang bị bổ sung cho khoa 300 máy tính mới, cấu hình cao (đề xuất cấu hình máy tính Khoa CNTT đã gởi Thầy Dũng – Trưởng phòng Thiết bị - vật tư).

Khoa CNTT kính mong Thầy Hiệu Trưởng xem xét và có kế hoạch trang bị, bổ sung máy tính mới cấu hình cao (Core i7) cho khoa CNTT, tạo điều kiện thuận lợi, cơ hội tốt cho Khoa CNTT phát triển. Khoa CNTT sẽ cố gắng khắc phục các khó khăn, phấn đấu và nổ lực hết mình để xứng đáng trở thành 1 trong 4 Khoa được Nhà trường qui hoạch là các Khoa trọng điểm của Trường.
Khoa CNTT xin chân thành cám ơn Thầy.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2018
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